
STT Tên cá nhân, DN, cơ sở Đơn vị Số tiền Hình thức

1 Gara ô tô Hà Thắng Thuận Minh 1.000.000 Tiền mặt

2 Gara ô tô Quốc Tuấn Thuận Minh 200.000 TM

3 Gara ô tô Bắc Thành Thuận Minh 500.000 TM

4 Gara  ô tô Anh Bốn Thuận Minh 1.000.000 TM

5 Gara  ô tô Hải Đồng Thuận Minh 500.000
Chuyển 

khoản

6 Gara  ô tô Đức Rạng Thuận Hồng 500.000
Chuyển 

khoản

7 Gara  ô tô Thành Gò Thuận Hồng 500.000 TM

8 Nhà Hàng Bông sen Thuận Minh 1.000.000 TM

9 Nguyễn Văn Bình Bình gò 3.000.000
Chuyển 

khoản

10 Nguyễn Trí Anh Thuận Hồng 2.000.000 CK

11 Gara Hùng Nhị Thuận Minh 500.000 CK

12 Trần Thái Hải Thuận Minh 500.000 CK

13
Hội đồng hương Đức Thuận 

Tại Hàn Quốc
7.000.000 CK

14 Đào Thị Nga TDP Thuận An (Cựu HS) 200.000 CK

15 Lê Văn Hảo
Hội đồng hương P.Đức Thuận tại 

Miền Nam
1.000.000 CK

16 Bùi Xuân Lộc Thuận An 2.000.000 CK

17 Mai Văn Định Thuận Hòa 500.000 CK

18 Trần Thái Viên Thuận An 500.000 CK

19 Đào Vĩnh Nông Thuận An 500.000 CK

20 Trần Thị Nhung 500.000 CK

21 Nguyễn Văn Dung CTY Huỳnh Dung
50m2 gạch 

tezero

22 Anh Hải Cty sơn hải Plaza 5 tạ xi

23 Phan Văn Hạ Cựu HS 13 khối cát

24 Đào Quốc  Ước Cty Đại đô 30 m3 base

25 Ngô Văn Chính Công ty 258 1.000.000

26 Hoàng Văn Hùng Cty 86 1.000.000

27 Phan Thanh Khoa Cty Đông Dương 1.000.000

28  Phan  Công Sáng Đồng Thuận 2.000.000

29 Phan Thị Hải Triều Giáo viên trường THCS 500.000

30 Nguyễn Minh Đức Đồng Thuận 500.000

31 Trần Minh Định Cựu HS 500.000

32 Sử Thị Kim Nhung Khóa 1999 - 2002 200.000

33 Phan Thị Diên Cựu HS 200.000

34 Bùi Thị Doan Cựu HS 500.000
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35 Đặng Hồng Quân Khóa 94 – 98 500.000

36 Nguyễn Quốc Việt Khóa 93 – 97 500.000

37 Lê Bá Khánh Cựu HS 500.000

38 Trần Thị Nhượng Cựu Hs 200.000

39 Lê Văn Minh Khóa 95 – 99 200.000

40 Trần Thị Thủy Khóa 93 – 97 300.000

41 Trần Thị Hà Khóa 91 - 95 500.000

42 Kiều Đình Phúc Cựu HS 500.000

43 Đoàn Văn Lam Khóa 91 - 95 1.000.000

44 Đoàn Thị Thắm Cựu HS 200.000

45 Nguyễn Thị Loan Công chức VHXH Phường 300.000

47 Bùi Văn  Chính Cựu HS 500.000

48 Bùi Thị Xanh Cựu HS 500.000

49 Phan Sỹ Sơn (Đoàn Thị Mỹ) CC Địa Chính - Xây dựng 500.000

50 Hà Thị Thương Hoài CT hội phụ nữ phường 200.000

51 Trần Minh Ý Cựu HS 200.000

52 Đoàn Thị MỸ Hạnh Khóa 94 – 98 500.000

53 Vợ Chồng Đình Hiếu Cựu HS 500.000

54 Đoàn Văn Nam Cựu HS 300.000

55 Nguyễn Thị phúc 300.000

56 Phan Thị Thu Hoài Cựu HS Khóa 94 - 98 500.000

57 Phan Thị Dịu Cựu HS Khóa 99-202 300.000

58 Bùi Xuân Nguyện Cựu HS Khóa 99-203 200.000

59 Đặng Thị Tuyết Cựu HS Khóa 99-204 200.000

60 Nguyễn Ngọc Sơn Cựu HS Khóa 99-205 1.000.000

61 Võ Thị Xuân Cựu HS Khóa 99-206 200.000

62 Trần Thị Quyên Cựu HS Khóa 99-207 200.000

63 Phan Thị Giang Cựu HS Khóa 99-208 200.000

64 Nguyễn Trọng Hóa Cựu HS Khóa 99-209 200.000

65 Đinh Thị Hiền Cựu HS Khóa 99-210 200.000

66 Đào Trọng Phú Cựu HS Khóa 99-211 300.000

67 Sử Tiến Đoàn Cựu HS Khóa 99-212 300.000

68 Phan  Thị Thu Cựu HS Khóa 99-213 200.000

69 Lê Bá Hoàng Cựu HS Khóa 99-214 300.000

70 Đoàn Ngọc Hợp Cựu HS Khóa 99-215 200.000

71 Nguyễn Văn Thành VKS Tỉnh (Thuận AN) 2.000.000

72 Nguyễn Văn Chính HĐH Miền Nam 1.000.000

73 Bùi Hữu Nghị HĐH Miền Nam 500.000

74 Đặng Đức Đạt TDP Thuận Tiến 200.000

75 Dương Trí Đạt TDP Thuận Hồng 3.000.000

76 Con cháu cố Trác 1.000.000

77 Dđào Đức Trường Cựu học sinh 200.000

78 Lê Văn Phúc 500.000

79 Trần Thị Trang 200.000 Tra số TK

80 Phạm Hữu Thanh 300.000

81 Nguyễn Trường Thi CA Tỉnh (Thuận Hồng) 500.000

82 Đoàn Linh Chế 2.000.000

83 Lê Đức Anh HĐH Miền Nam 500.000

46 Trần Văn Quyết Cựu HS 200.000



84 Đảng viên 213 TDP Thuận An

1.Đào Văn Tú: 500                               

2.Đào Trọng Thành: 300                    

3. Nguyễn Thị Hồng Hà: 300            

4. Đặng Văn Định: 300           

5.Phan Thị Hằng: 200    

6.Nguyễn Thị Huyền: 200 

7.Nguyễn Thị Hồng Thắm: 200 

8.Trần Thị Sương: 200            

9.Trần Thị Thanh Hương: 200     

10. Phan Thị Thương: 200      

11.Thái Thị Hường: 200

2.800.000

85 Nguyễn Trọng Thông 200.000 Tra số TK

86 Phan Thị Lan Cựu Hs 500.000

87 Đoàn Ngọc Phú
TP Đà Nẵng (Gốc TDP Thuận 

Hòa)
3.000.000

TK Đoàn 

Văn Thái 

CK

88 Nguyễn Hữu Phước TDP Thuận Hòa 200.000

89 Phan Thị Kim Diên Cựu HS 500.000

90
 Hội đồng phường Đức Thuận 

tại Hà Nội
30.000.000

91 Đoàn Quang Hậu TDP Thuận An 300.000

92 Nguyễn Nhật Long 500.000

93 Nguyễn Trường Chinh Cựu học sinh Trường THCS 200.000

94 Lê Thị Nguyệt, Phan Đình Hài Cựu học sinh Trường THCS 500.000

93.100.000Tổng tiền


